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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1_HK1B.20-21_N8

Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP12/12/2000ThiệnNguyễn Hoàn5072001741

HP21/01/2002ThịnhLê Phước5092003382

HP24/04/2001ThịnhNguyễn Quốc5092003363

HP02/05/2001ThưNguyễn Anh5012004654

HP05/01/2000ThuậnTrần Hán5052006535

27/10/2002TiênNguyễn Thị Thủy5072002086

05/11/2002TiênTrần Thị Cẩm5082001287

15/10/2002TiềnNguyễn Thị Bích5072002198

26/06/2001TrúcNguyễn Thị5072001419

18/09/2002TrườngPhạm Mạnh50720017510

HP19/06/2002TúĐinh Anh50120018711

20/05/2002TườngBùi Thị Mỹ50820018412

HP07/12/2002UyênTrương Hoàng Mỹ50820056613

10/01/2001VânNguyễn Thị Tường50820006114

HP16/02/2002VinhNgô Quang50720047415

HP13/03/2002VũHuỳnh Xuân50120024516

26/12/2001VỹĐoàn Trần Công50720007217

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

17

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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